
I

II

III

Cộng

Vi phạm 
pháp luật liên 

quan đến 
TNTG của tổ 
chức, cơ sở 

tôn giáo

Tổng 
số vụ 
việc

Tổng 
số tổ 
chức, 
CSTG 

vi 
phạm

Văn bản quy 
định chi tiết 

thi hành 
VBQPPL 
liên quan 

đến TNTG

Trong 

đó VB 

QPPL

Tổng số 
CBCC 

làm công 
tác QLNN 
về TNTG 

Tổng số 
kinh phí 
phục vụ 
công tác 
thi hành 

PL về 
TNTG 
trong 
năm

Vi phạm 
pháp luật liên 

quan đến 
TNTG của cơ 

quan nhà 
nước; 

CBCCVC

Tổng số 
hồ sơ 

TTHC 
lĩnh vực 
TNTG 
đã tiếp 
nhận

Số hồ sơ đã 
giải quyết

Số hồ sơ chưa 
giải quyết

Tổng 
số vụ 
việc

Tổng 
số cá 
nhân 

vi 
phạm

Đúng 
hạn; 
đảm 
bảo 
quy 
định

Quá 
hạn; 

không 
đảm 

bảo quy 
định

Quá 
thời 
hạn

Còn 
đang 
trong 
thời 
hạn

Vi phạm 
pháp luật liên 

quan đến 
TNTG của 
các cá nhân

Tình hình thực hiện                              
Thủ tục hành chính

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng 
số cơ 
quan, 

CB 
CC 

VC vi 
phạm

Tổng 
số vụ 
việc

Tổng 
số

Tổng 
số

Trong 

đó VB 

QPPL

Cấp tỉnh

Số hội 
nghị

Số 
người 
tham 

dự

Số hội 
nghị/ 
lớp

Số 
người 
tham 

dự
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VB ban hành 
không kịp thời, 
đầy đủ, thống 
nhất, khả thi 

(Chỉ cần có một 

trong các lỗi 

trên cũng thống 

kê)

TT

Tình hình tuân thủ PL; thực hiện PL
Tình hình đảm bảo các điều kiện cho                             

thi hành PL

Tình hình ban hành văn bản 
quy định chi tiết thi hành 
VBQPPL liên quan đến 

TNTG

Hội nghị phổ 
biến pháp luật 

về TNTG

Hội nghị/lớp 
tập huấn; bồi 
dưỡng nghiệp 
vụ QLNN về 

TNTG
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